PHỤ LỤC IV – PHẦN 2
DANH MỤC CỦA CHẤT TẠO MÀU SẮC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THEO QUY ĐỊNH (1)

Lĩnh vực áp dụng
	Cột 1:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép có trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm



	Cột 2:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép có trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm trừ các chất dự định sử dụng ở  vùng xung quanh mắt, đặc biệt là trang điểm mắt và tẩy trang điểm mắt.



	Cột 3:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định không tiếp xúc với màng nhầy.


	Cột 4:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định tiếp xúc chỉ trong thời gian ngắn với da


	Chỉ số hoặc tên riêng màu sắc
	Màu
	Lĩnh vực áp dụng
	Các giới hạn và yêu cầu khác (2)


Ghi chú: khu vực này hiện chưa liệt kê màu nào

(1) Các chất màu tía hoặc muối của các chất tạo màu này sử dụng các chất không bị cấm theo Phụ lục II hoặc không loại trừ theo Phụ lục V khỏi phạm vi của chỉ dẫn này thì được phép như nhau
(2) Các tác nhân tạo màu mà số của chúng là chữ E ở đằng trước theo chỉ dẫn EEC năm 1962 liên quan thực phẩm và phẩm màu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về độ tinh khiết  quy định trong các chỉ dẫn đó. Chúng tiếp tục bị áp dụng các tiêu chuẩn chung quy định tại Phụ lục III của Chỉ Dẫn 1962 liên quan đến phẩm màu khi mà ký tự E đã được xóa từ đó.
